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I. MA TRẬN, ĐỀ KIỂM TRA KẾT HỢP TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN- LỚP 10
1. Ma trận

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Thần thoại 
	4
	0
	3
	1
	0
	1
	0
	1
	60

	
	
	Sử thi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết

	Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	
	
	Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	20
	10
	15
	25
	0
	20
	0
	10
	100%

	
	30%
	40%
	20%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
THẦN THOẠI MÁN
Xưa kia, vua Lạc Long thuở hỗn mang chưa có gì được tạo lập chỉ mới có hai đấng cùng thành hình một lượt là Nhiêu Vương (tức Ngọc Hoàng) và Bàn Cồ. Nhiêu Vương có ba trăm sáu con mắt, Bàn Cồ có ba trăm sáu thân hình.
Con mắt bên trái của Nhiêu Vương sinh ra mặt trời (dương), con mắt bên phải sinh ra mặt trăng (âm), đầu làm thành trời, chân làm thành đất. Còn loài người thì do tâm của Bàn Cồ mà sinh ra, trong đó có Bàn Vũ. Bàn Vũ đã giúp vua Trung Hoa dẹp giặc bằng cách hóa thành một con chó đi vào thành giặc, thừa lúc vua giặc đang say rượu, nằm ngủ, nhảy lại cắn chết, rồi chặt đầu mang về. Bàn Vũ được vua Trung Hoa trọng thưởng, cắt đất và gả công chúa thứ ba cho như đã hứa. Bàn Vũ và công chúa sinh ra được sáu trai và sáu gái thành tổ tiên người Mán. Hai vợ chồng Bàn Vũ về ở núi Cối-kê cai quản giang sơn, núi rừng của nhà vua đã cắt cho. Đến ngày nay người Mán vẫn nhớ mình là con cháu của Cẩu Long (chó rồng), kiêng ăn thịt vật tổ, quần áo phụ nữ thêu dệt các hình ảnh nhắc nhở đến vật tổ, và trong vài bộ lạc Mán, đàn ông còn giữ tục lệ mang tóc kết như đuôi chó để nhớ đến nguồn gốc của bộ tộc.
(Thần thoại Việt Nam - Trung Hoa, Doãn Quốc Sỹ sưu tập và dịch thuật, NXB Sáng tạo, 1970)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Đặc điểm của không gian trong truyện?
A. Không gian văn hóa cộng đồng. 			B. Không gian vũ trụ nguyên sơ.
C. Không gian chiến trận giữa các bộ tộc. 		D. Không gian sinh hoạt gia đình.
Câu 2. Truyện được kể theo ngôi kể thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất. 	B. Ngôi thứ hai. 	C. Ngôi thứ ba. 	D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba.
Câu 3. Sắp xếp lại thứ tự các sự kiện sau cho đúng với thứ tự cốt truyện của văn bản:
(1) Bàn Vũ được vua Trung Hoa trọng thưởng.
(2) Bàn Vũ đã giúp vua Trung Hoa dẹp giặc.
(3) Trong vài bộ lạc Mán, đàn ông còn giữ tục lệ mang tóc kết như đuôi chó để nhớ đến nguồn gốc của bộ tộc.
(4) Bàn Vũ và công chúa sinh ra được sáu trai và sáu gái thành tổ tiên người Mán. 
A. (1) - (4) - (2) - (3). 			B. (2) - (1) - (4) - (3).
C. (2) - (3) - (4) - (1). 			D. (4) - (2) - (1) - (3).
Câu 4. Sự kiện nào không đúng với nội dung như trong văn bản?
A. Bàn Vũ bị ép lấy công chúa và tạo ra người Mán.
B. Bàn Vũ được nhà vua gả công chúa và sinh ra sáu người con, tạo ra tổ tiên người Mán.
C. Hai vợ chồng Bàn Vũ về ở núi Cối-kê và giúp đỡ loài người.
D. Cả A, B, C.
Câu 5. Văn bản trên giải thích điều gì? 
A. Sự ra đời của các hiện tượng tự nhiên. 		B. Nguồn gốc của bộ tộc người Mán. 
C. Một số nét văn hóa của người Mán. 			D. Cả B và C.
Câu 6. Nhận định nào dưới đây không đúng với văn bản?
A. Truyện được kể theo lời nhân vật.
B. Truyện có nhiều yếu tố hoang đường, kì ảo.
C. Kết thúc truyện có hậu.
D. Nhân vật trong truyện có khả năng phi thường.
Câu 7. Từ nội dung câu chuyện, có thể thấy được một đặc điểm nổi bật nào của truyện thần thoại?
A. Giải thích nguồn gốc của vũ trụ, loài người. 		B. Ước mơ về cuộc sống tốt đẹp.
C. Khát vọng được trường sinh bất tử. 			D. Khát vọng chinh phục tự nhiên.
Trả lời các câu hỏi:
Câu 8. Theo em, có thể lược bỏ sự kiện “Bàn Vũ đã giúp vua Trung Hoa dẹp giặc bằng cách hóa thành một con chó đi vào thành giặc, thừa lúc vua giặc đang say rượu, nằm ngủ, nhảy lại cắn chết, rồi chặt đầu mang về” trong văn bản hay không? Vì sao?
Câu 9. Liệt kê hai yếu tố hoang đường và nêu tác dụng của chúng trong văn bản trên. 
Câu 10. Từ văn bản, hãy rút ra một bài học có ý nghĩa đối với bản thân.
II. VIẾT (4,0 điểm)
Viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về sức mạnh của lòng dũng cảm.
--------------------Hết--------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM, THANG ĐIỂM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	ĐỌC HIỂU
	6.0
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	8
	- Không thể lược bỏ sự kiện: “Bàn Vũ đã giúp vua Trung Hoa dẹp giặc bằng cách hóa thành một con chó đi vào thành giặc, thừa lúc vua giặc đang say rượu, nằm ngủ, nhảy lại cắn chết, rồi chặt đầu mang về”.   
- Vì đây là sự kiện quan trọng, ca ngợi công lao và lòng dũng cảm của Bàn Vũ trong việc dẹp giặc. 
- Bên cạnh đó, từ sự kiện này mới có các sự kiện tiếp theo xảy ra cho đến kết thúc của truyện. Vì thế, lược bỏ chi tiết này thì câu chuyện không thể diễn biến và kết thúc như trong văn bản được.
	1.0

	
	9
	- Liệt kê hai trong các yếu tố hoang đường kì ảo sau: 
+ Nhiêu Vương có ba trăm sáu con mắt, Bàn Cồ có ba trăm sáu thân hình.
+ Con mắt bên trái của Nhiêu Vương sinh ra mặt trời (dương), con mắt bên phải sinh ra mặt trăng (âm), đầu làm thành trời, chân làm thành đất. 
+ Loài người thì do tâm của Bàn Cồ mà sinh ra.
+ Bàn Vũ đã giúp vua Trung Hoa dẹp giặc bằng cách hóa thành một con chó đi vào thành giặc, thừa lúc vua giặc đang say rượu, nằm ngủ, nhảy lại cắn chết, rồi chặt đầu mang về.
- Tác dụng: 
+ Thể hiện trí tưởng tượng của dân gian về sức mạnh của các vị thần trong công cuộc tạo lập thế giới. 
+ Góp phần lí giải nguồn gốc, tổ tiên và một số đặc điểm về phong tục của người Mán.
+ Làm cho câu chuyện li kì, hấp dẫn.
	  1.0

	
	10
	- Nêu một bài học ý nghĩa cho bản thân, miễn đúng với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Có thể theo hướng: 
+ Biết ơn tổ tiên và các thế hệ cha ông đã có công với cộng đồng, dân tộc.
+ Bảo vệ trái đất và môi trường tự nhiên. 
+ Giữ gìn bản sắc văn hóa cộng đồng, dân tộc mình.
- Lí giải vì sao bản thân cho rằng bài học ấy có ý nghĩa.
	0.5

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề
Sức mạnh của lòng dũng cảm.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.0

	
	
	- Dẫn dắt, nêu vấn đề cần bàn luận: Sức mạnh của lòng dũng cảm.
-  Giải thích: 
+ Lòng dũng cảm là không sợ nguy hiểm, khó khăn.
+ Người có lòng dũng cảm là người không run sợ, không hèn nhát, dám đứng lên đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, các thế lực tàn bạo để bảo vệ công lí, chính nghĩa.
- Bàn về sức mạnh của lòng dũng cảm:
+ Lòng dũng cảm tiếp thêm động lực giúp mỗi cá nhân dám đương đầu với khó khăn, thử thách, vượt qua những cản trở để vươn tới thành công. 
+ Có lòng dũng cảm giúp chúng ta sống cuộc đời có ý nghĩa, cống hiến cho xã hội. Bởi vậy, người có lòng dũng cảm sẽ được mọi người tin tưởng, yêu quý, tôn vinh.
+ Với xã hội: Lòng dũng cảm của các cá nhân sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng văn minh, tốt đẹp; đẩy lùi cái xấu, cái ác, đem lại công bằng trong xã hội.
+ Lấy dẫn chứng về những tấm gương dũng cảm, có cống hiến cho xã hội. 
- Phê phán những người sống hèn nhát, thụ động,…
- Đánh giá chung về sức mạnh của lòng dũng cảm; liên hệ bản thân, rút ra bài học phù hợp.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0


------- HẾT -------
